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	I
	Nhóm thủ tục hành chính, quy định có liên quan về đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hoạt động doanh nghiệp

	1
	Nhóm thủ tục hành chính, quy định có liên quan về đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hoạt động doanh nghiệp thuộc ngành nghề kinh doanh có điều kiện
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	Hà Nội, Đà Nẵng
	- Các Bộ: Tài chính, Công thương, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thông tin và Truyền thông; Công an; Tài nguyên và Môi trường; Giao thông vận tải; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Xây dựng và các cơ quan khác liên quan;
- Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (KSTTHC); Hội đồng tư vấn Cải cách thủ tục hành chính (CCTTHC)
	Tháng 3/2012
	Tháng 8/2012

	II
	Nhóm thủ tục hành chính, quy định hải quan liên quan đến tạo thuận lợi hóa thương mại và vận tải:

	1
	Thủ tục, quy định có liên quan đến hàng hóa tạm nhập, tái xuất và tạm xuất, tái nhập sử dụng số tạm quản song phương và đa phương (nhóm hàng: thực phẩm đông lạnh; hàng đã qua sử dụng; hàng cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu; hàng hóa thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt)
	Bộ Tài chính
	
	- Bộ Công thương; Ngân hàng Nhà nước và các Bộ, ngành có liên quan.

- Cục KSTTHC; Hội đồng tư vấn CCTTHC.
	Tháng 3/2012
	Tháng 8/2012

	2
	Thủ tục, quy định có liên quan đến hàng hóa trung chuyển.
	Bộ Tài chính
	
	- Các Bộ, ngành, cơ quan khác có liên quan.

- Cục KSTTHC, Hội đồng tư vấn CCTTHC
	Tháng 3/2012
	Tháng 8/2012

	3
	Thủ tục, quy định có liên quan công nhận Doanh nghiệp ưu tiên.
	Bộ Tài chính
	
	- Các Bộ, ngành, cơ quan khác có liên quan.

- Cục KSTTHC, Hội đồng tư vấn CCTTHC
	Tháng 3/2012
	Tháng 8/2012

	4
	Thủ tục, quy định có liên quan về thành lập địa điểm kiểm tra tập trung (các vấn đề về quy hoạch, lắp đặt trang thiết bị kiểm tra, giám sát hải quan)
	Bộ Tài chính
	
	- Bộ Giao thông vận tải và các bộ, ngành, cơ quan khác có liên quan.

- Cục KSTTHC; Hội đồng tư vấn CCTTHC
	Tháng 3/2012
	Tháng 8/2012

	5
	Thủ tục, quy định có liên quan về tiếp nhận Bản khai hàng hóa điện tử
	Bộ Tài chính
	
	- Bộ Giao thông vận tải; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Y tế; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Công an; Bộ Quốc phòng.

- Cục KSTTHC; Hội đồng tư vấn CCTTHC
	Tháng 3/2012
	Tháng 8/2012

	6
	Thủ tục, quy định có liên quan đến điều chỉnh Bản khai hàng hóa (Manifest)
	Bộ Tài chính
	
	- Các Bộ, ngành, cơ quan có liên quan.

- Cục KSTTHC; Hội đồng tư vấn CCTTHC
	Tháng 3/2012
	Tháng 8/2012

	7
	Thủ tục, quy định có liên quan đến điều kiện đăng ký và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan.
	Bộ Tài chính
	
	- Các Bộ, ngành, cơ quan có liên quan.

- Cục KSTTHC; Hội đồng tư vấn CCTTHC
	Tháng 3/2012
	Tháng 8/2012

	8
	Thủ tục, quy định có liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại (các nhóm hàng: hàng gia công cho thương nhân nước ngoài, hàng là nguyên liệu, vật tư sản xuất hàng xuất khẩu; hàng nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan, nhập khẩu có điều kiện, nhập khẩu theo giấy phép chuyên ngành)
	Bộ Tài chính
	
	- Các Bộ: Công thương; Nông nghiệp và PTNT; Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Thông tin và Truyền thông; Y tế; Khoa học và Công nghệ và các cơ quan có liên quan.

- Hội đồng tư vấn CCTTHC.
	Tháng 3/2012
	Tháng 8/2012

	9
	Thủ tục, quy định có liên quan đến tàu biển xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh.
	Bộ Tài chính
	
	- Các Bộ, ngành, cơ quan có liên quan.

- Cục KSTTHC; Hội đồng tư vấn CCTTHC
	Tháng 3/2012
	Tháng 8/2012

	10
	Nhóm thủ tục, quy định có liên quan thành lập địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng nội địa (ICD)
	Bộ Tài chính
	
	- Bộ Giao thông vận tải và các Bộ, ngành, cơ quan có liên quan.

- Hội đồng tư vấn CCTTHC
	Tháng 3/2012
	Tháng 8/2012

	11
	Nhóm thủ tục, quy định có liên quan về quản lý hải quan đối với hàng hóa đưa vào, đưa ra các khu phi thuế quan trong khu kinh tế cửa khẩu
	Bộ Tài chính
	
	- Các Bộ: Công thương; Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, ngành, cơ quan có liên quan.

- Hội đồng tư vấn CCTTHC; Cục KSTTHC.
	Tháng 3/2012
	Tháng 8/2012

	12
	Nhóm thủ tục, quy định có liên quan về quản lý hải quan hàng hóa của doanh nghiệp chế xuất
	Bộ Tài chính
	
	- Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, ngành, cơ quan có liên quan.

- Hội đồng tư vấn CCTTHC; Cục KSTTHC.
	Tháng 3/2012
	Tháng 8/2012

	13
	Thủ tục, quy định có liên quan về khai thuế hải quan
	Bộ Tài chính
	
	- Các Bộ, ngành, cơ quan có liên quan.

- Hội đồng tư vấn CCTTHC; Cục KSTTHC.
	Tháng 3/2012
	Tháng 8/2012

	14
	Thủ tục, quy định liên quan đến C/O ưu đãi và không ưu đãi.
	Bộ Công thương
	
	- Các Bộ, ngành, cơ quan có liên quan.

- Cục KSTTHC; Hội đồng tư vấn CCTTHC
	Tháng 3/2012
	Tháng 8/2012

	III
	Nhóm thủ tục hành chính, quy định có liên quan về Thuế

	1
	Nhóm thủ tục, quy định có liên quan về thuế giá trị gia tăng
	Bộ Tài chính
	
	Cục KSTTHC; Hội đồng tư vấn CCTTHC
	Tháng 3/2012
	Tháng 8/2012

	2
	Nhóm thủ tục, quy định có liên quan đến kê khai, quyết toán thuế thu nhập cá nhân.
	Bộ Tài chính
	
	Cục KSTTHC; Hội đồng tư vấn CCTTHC
	Tháng 3/2012
	Tháng 8/2012

	3
	Nhóm thủ tục, quy định có liên quan đến kê khai, nộp thuế nhà thầu.
	Bộ Tài chính
	
	Cục KSTTHC; Hội đồng tư vấn CCTTHC
	Tháng 3/2012
	Tháng 8/2012

	4
	Nhóm thủ tục, quy định có liên quan đến hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán.
	Bộ Tài chính
	
	Cục KSTTHC; Hội đồng tư vấn CCTTHC
	Tháng 3/2012
	Tháng 8/2012

	IV
	Nhóm thủ tục hành chính, quy định có liên quan về kinh doanh bảo hiểm, chứng khoán

	1
	Thủ tục, quy định có liên quan về Thuế (VAT, thu nhập doanh nghiệp và thuế nhà thầu) đối với doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm.
	Bộ Tài chính
	
	Cục KSTTHC; Hội đồng tư vấn CCTTHC
	Tháng 3/2012
	Tháng 8/2012

	2
	Nhóm thủ tục, quy định có liên quan về quản lý, sử dụng hàng dự trữ nhà nước - Luật dự trữ.
	Bộ Tài chính
	
	Cục KSTTHC; Hội đồng tư vấn CCTTHC
	Tháng 3/2012
	Tháng 8/2012

	3
	Nhóm thủ tục, quy định có liên quan về niêm yết chứng khoán trên các sở giao dịch.
	Bộ Tài chính
	
	Cục KSTTHC; Hội đồng tư vấn CCTTHC
	Tháng 3/2012
	Tháng 8/2012

	V
	Nhóm thủ tục hành chính, quy định có liên quan về xuất khẩu hàng hóa

	1
	Nhóm thủ tục, quy định có liên quan về xuất khẩu các mặt hàng nông, lâm, thủy, hải sản, giầy da và dệt may.
	Bộ Công thương
	
	- Bộ Nông nghiệp và PTNT và các Bộ, ngành, cơ quan có liên quan.

- Hội đồng tư vấn CCTTHC; Cục KSTTHC.
	Tháng 3/2012
	Tháng 8/2012

	VI
	Nhóm thủ tục hành chính, quy định có liên quan về lĩnh vực điện

	1
	Thủ tục hành chính, quy định có liên quan tới lĩnh vực chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư xây dựng và vận hành khai thác nhà máy điện.
	Bộ Công thương
	
	- Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường và bộ, ngành có liên quan.

- Hội đồng tư vấn CCTTHC; Cục KSTTHC.
	Tháng 3/2012
	Tháng 8/2012

	2
	Thủ tục hành chính, quy định có liên quan tới hoạt động điện lực.
	Bộ Công thương
	
	- Các Bộ, ngành, cơ quan có liên quan.

- Cục KSTTHC; Hội đồng tư vấn CCTTHC
	Tháng 3/2012
	Tháng 8/2012

	VII
	Nhóm thủ tục hành chính, quy định có liên quan về lĩnh vực quyền lợi người tiêu dùng

	1
	Nhóm thủ tục hành chính, quy định có liên quan đến bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đối với sản phẩm hàng hóa.
	Bộ Công thương
	TP. Hà Nội
	- Các Bộ, ngành, cơ quan có liên quan.

- Cục KSTTHC; Hội đồng tư vấn CCTTHC
	Tháng 3/2012
	Tháng 8/2012

	2
	Nhóm thủ tục hành chính, quy định có liên quan đến bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đối với sản phẩm dịch vụ.
	Bộ Công thương
	TP. Hà Nội
	- Các Bộ, ngành, cơ quan có liên quan.

- Cục KSTTHC; Hội đồng tư vấn CCTTHC
	Tháng 3/2012
	Tháng 8/2012

	VIII
	Nhóm thủ tục hành chính, quy định có liên quan về thực hiện dự án đầu tư (Đầu tư - Đất đai - Xây dựng)

	1
	Thủ tục, quy định có liên quan về cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài gắn với thành lập doanh nghiệp
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	TP. Hồ Chí Minh; TP. Cần Thơ; Hà Nội, Long An.
	- Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Xây dựng, UBND một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được lựa chọn.

- Cục KSTTHC; Hội đồng tư vấn CCTTHC
	Tháng 3/2012
	Tháng 8/2012

	2
	Nhóm thủ tục, quy định có liên quan về Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án có vốn đầu tư nước ngoài
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	TP. Hồ Chí Minh; TP. Cần Thơ; Hà Nội, Long An.
	- Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Xây dựng, UBND một số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được lựa chọn.

- Cục KSTTHC; Hội đồng tư vấn CCTTHC
	Tháng 3/2012
	Tháng 8/2012

	3
	Thủ tục, quy định có liên quan về Chấp thuận/Giới thiệu địa điểm đầu tư xây dựng công trình
	Bộ Xây dựng
	TP. Hồ Chí Minh; TP. Cần Thơ; Hà Nội, Long An.
	- Các Bộ, ngành liên quan; các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được lựa chọn.

- Cục KSTTHC; Hội đồng tư vấn CCTTHC
	Tháng 3/2012
	Tháng 8/2012

	4
	Thủ tục, quy định có liên quan về Cấp chứng chỉ quy hoạch
	Bộ Xây dựng
	TP. Hồ Chí Minh; TP. Cần Thơ; Hà Nội, Long An.
	- Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được lựa chọn.

- Cục KSTTHC; Hội đồng tư vấn CCTTHC
	Tháng 3/2012
	Tháng 8/2012

	5
	Thủ tục, quy định có liên quan về Cấp giấy phép quy hoạch
	Bộ Xây dựng
	TP. Hồ Chí Minh; TP. Cần Thơ; Hà Nội, Long An.
	- Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được lựa chọn.

- Cục KSTTHC; Hội đồng tư vấn CCTTHC
	Tháng 3/2012
	Tháng 8/2012

	6
	Thủ tục, quy định có liên quan về Thẩm định/Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng
	Bộ Xây dựng
	TP. Hồ Chí Minh; TP. Cần Thơ; Hà Nội, Long An.
	- Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được lựa chọn.

- Cục KSTTHC; Hội đồng tư vấn CCTTHC
	Tháng 3/2012
	Tháng 8/2012

	7
	Thủ tục, quy định có liên quan về Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	TP. Hồ Chí Minh; TP. Cần Thơ; Hà Nội, Long An.
	- Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được lựa chọn.

- Cục KSTTHC; Hội đồng tư vấn CCTTHC
	Tháng 3/2012
	Tháng 8/2012

	8
	Thủ tục, quy định có liên quan về Bản cam kết bảo vệ môi trường
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	TP. Hồ Chí Minh; TP. Cần Thơ; Hà Nội, Long An.
	- Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được lựa chọn.

- Cục KSTTHC; Hội đồng tư vấn CCTTHC
	Tháng 3/2012
	Tháng 8/2012

	9
	Thủ tục, quy định có liên quan về Chấp thuận, thỏa thuận đối với các vấn đề liên quan đến các lĩnh vực quản lý chuyên ngành (Nông nghiệp và PTNT, Quốc phòng, Công an,…)
	Bộ Xây dựng
	TP. Hồ Chí Minh; TP. Cần Thơ; Hà Nội, Long An.
	- Các Bộ, ngành liên quan; các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được lựa chọn.

- Cục KSTTHC; Hội đồng tư vấn CCTTHC
	Tháng 3/2012
	Tháng 8/2012

	10
	Thủ tục, quy định có liên quan về Lấy ý kiến thiết kế cơ sở
	Bộ Xây dựng
	TP. Hồ Chí Minh; TP. Cần Thơ; Hà Nội, Long An.
	- Các Bộ, ngành liên quan; các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được lựa chọn.

- Cục KSTTHC; Hội đồng tư vấn CCTTHC
	Tháng 3/2012
	Tháng 8/2012

	11
	Thủ tục, quy định có liên quan về Thẩm định/Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình
	Bộ Xây dựng
	TP. Hồ Chí Minh; TP. Cần Thơ; Hà Nội, Long An.
	- Các Bộ, ngành liên quan; các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được lựa chọn.

- Cục KSTTHC; Hội đồng tư vấn CCTTHC
	Tháng 3/2012
	Tháng 8/2012

	12
	Thủ tục, quy định có liên quan về Phê duyệt phương án giải phóng mặt bằng
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	TP. Hồ Chí Minh; TP. Cần Thơ; Hà Nội, Long An.
	- Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được lựa chọn.

- Cục KSTTHC; Hội đồng tư vấn CCTTHC
	Tháng 3/2012
	Tháng 8/2012

	13
	Thủ tục, quy định có liên quan về Thu hồi, giao đất, cho thuê đất.
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	TP. Hồ Chí Minh; TP. Cần Thơ; Hà Nội, Long An.
	- Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được lựa chọn.

- Cục KSTTHC; Hội đồng tư vấn CCTTHC
	Tháng 3/2012
	Tháng 8/2012

	14
	Thủ tục, quy định có liên quan về Xác định tiền sử dụng đất/giá thuê đất
	Bộ Tài chính
	TP. Hồ Chí Minh; TP. Cần Thơ; Hà Nội, Long An.
	- Các Bộ, ngành liên quan; các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được lựa chọn.

- Cục KSTTHC; Hội đồng tư vấn CCTTHC
	Tháng 3/2012
	Tháng 8/2012

	15
	Thủ tục, quy định có liên quan về Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	TP. Hồ Chí Minh; TP. Cần Thơ; Hà Nội, Long An.
	- Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được lựa chọn.

- Cục KSTTHC; Hội đồng tư vấn CCTTHC
	Tháng 3/2012
	Tháng 8/2012

	16
	Thủ tục, quy định có liên quan về Cấp giấy phép xây dựng
	Bộ Xây dựng
	TP. Hồ Chí Minh; TP. Cần Thơ; Hà Nội, Long An.
	- Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được lựa chọn.

- Cục KSTTHC; Hội đồng tư vấn CCTTHC
	Tháng 3/2012
	Tháng 8/2012

	17
	Nhóm thủ tục, quy định có liên quan về lựa chọn nhà thầu
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	TP. Hồ Chí Minh; TP. Cần Thơ; Hà Nội, Long An.
	- Bộ Xây dựng và các Bộ, ngành có liên quan.

- Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được lựa chọn.

- Cục KSTTHC; Hội đồng tư vấn CCTTHC
	Tháng 3/2012
	Tháng 8/2012

	IX
	Nhóm thủ tục hành chính, quy định có liên quan về kinh doanh vận tải bằng ô tô

	1
	Thủ tục, quy định có liên quan về Chấp thuận khai thác thử tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh chưa có trong danh mục tuyến đã được công bố
	Bộ Giao thông vận tải
	TP. Hồ Chí Minh
	- Các Bộ, ngành có liên quan

- Cục KSTTHC; Hội đồng tư vấn CCTTHC
	Tháng 3/2012
	Tháng 8/2012

	2
	Thủ tục, quy định có liên quan về Chấp thuận khai thác thử các tuyến vận tải khách cố định chưa có trong danh mục tuyến đã được công bố đối với tuyến nội tỉnh hoặc liên tỉnh liền kề
	Bộ Giao thông vận tải
	TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng
	- Các Bộ, ngành có liên quan

- Cục KSTTHC; Hội đồng tư vấn CCTTHC
	Tháng 3/2012
	Tháng 8/2012

	3
	Thủ tục, quy định có liên quan về Công bố tuyến vận tải khách cố định sau thời gian khai thác thử đối với các tuyến nội tỉnh và liên tỉnh liền kề
	Bộ Giao thông vận tải
	TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng
	- Các Bộ, ngành có liên quan

- Cục KSTTHC; Hội đồng tư vấn CCTTHC
	Tháng 3/2012
	Tháng 8/2012

	4
	Thủ tục, quy định có liên quan về Công bố tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh sau thời gian khai thác thử
	Bộ Giao thông vận tải
	TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng
	- Các Bộ, ngành có liên quan

- Cục KSTTHC; Hội đồng tư vấn CCTTHC
	Tháng 3/2012
	Tháng 8/2012

	5
	Thủ tục, quy định có liên quan về Chấp thuận khai thác tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh trên 1000km
	Bộ Giao thông vận tải
	
	- Các Bộ, ngành có liên quan

- Cục KSTTHC; Hội đồng tư vấn CCTTHC
	Tháng 3/2012
	Tháng 8/2012

	6
	Thủ tục, quy định có liên quan về Chấp thuận khai thác tuyến vận tải khách cố định nội tỉnh, tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh liền kề và các tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh từ 1000km trở xuống có trong danh mục tuyến
	Bộ Giao thông vận tải
	TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng
	- Các Bộ, ngành có liên quan

- Cục KSTTHC; Hội đồng tư vấn CCTTHC
	Tháng 3/2012
	Tháng 8/2012

	7
	Thủ tục, quy định có liên quan về Cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
	Bộ Giao thông vận tải
	TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng
	- Các Bộ, ngành có liên quan

- Cục KSTTHC; Hội đồng tư vấn CCTTHC
	Tháng 3/2012
	Tháng 8/2012

	8
	Thủ tục, quy định có liên quan về Cấp phù hiệu “xe chạy tuyến cố định”
	Bộ Giao thông vận tải
	TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng
	- Các Bộ, ngành có liên quan

- Cục KSTTHC; Hội đồng tư vấn CCTTHC
	Tháng 3/2012
	Tháng 8/2012

	9
	Thủ tục, quy định có liên quan về Cấp phù hiệu “Xe hợp đồng”
	Bộ Giao thông vận tải
	TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng
	- Các Bộ, ngành có liên quan

- Cục KSTTHC; Hội đồng tư vấn CCTTHC
	Tháng 3/2012
	Tháng 8/2012

	10
	Thủ tục, quy định có liên quan về Cấp Phù hiệu xe Taxi
	Bộ Giao thông vận tải
	TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng
	- Các Bộ, ngành có liên quan

- Cục KSTTHC; Hội đồng tư vấn CCTTHC
	Tháng 3/2012
	Tháng 8/2012

	11
	Thủ tục, quy định có liên quan về Cấp Biển hiệu Xe vận chuyển khách du lịch
	Bộ Giao thông vận tải
	TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng
	- Các Bộ, ngành có liên quan

- Cục KSTTHC; Hội đồng tư vấn CCTTHC
	Tháng 3/2012
	Tháng 8/2012

	12
	Thủ tục, quy định có liên quan về Xác nhận xe ô tô đạt tiêu chuẩn vận chuyển khách du lịch
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng
	- Bộ Giao thông vận tải và các Bộ, ngành có liên quan

- Cục KSTTHC; Hội đồng tư vấn CCTTHC
	Tháng 3/2012
	Tháng 8/2012

	13
	Thủ tục, quy định có liên quan về Cấp biển hiệu Xe ô tô đạt tiêu chuẩn vận chuyển khách du lịch
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng
	- Bộ Giao thông vận tải và các Bộ, ngành có liên quan

- Cục KSTTHC; Hội đồng tư vấn CCTTHC
	Tháng 3/2012
	Tháng 8/2012

	X
	Nhóm thủ tục hành chính, quy định có liên quan về kiểm dịch và đảm bảo an toàn thực phẩm (tập trung nghiên cứu đối với ngành hàng thủy sản)

	1
	Thủ tục, quy định có liên quan về Đăng ký kiểm dịch và cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật nhập khẩu
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	
	Cục KSTTHC; Hội đồng tư vấn CCTTHC
	Tháng 3/2012
	Tháng 8/2012

	2
	Thủ tục, quy định có liên quan về Đăng ký kiểm dịch và cấp giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật nhập khẩu
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	
	Cục KSTTHC; Hội đồng tư vấn CCTTHC
	Tháng 3/2012
	Tháng 8/2012

	3
	Thủ tục, quy định có liên quan về Kiểm dịch  động vật, sản phẩm động vật tạm nhập, tái xuất, chuyển cửa khẩu, quá cảnh lãnh thổ Việt Nam
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	
	Cục KSTTHC; Hội đồng tư vấn CCTTHC
	Tháng 3/2012
	Tháng 8/2012

	4
	Thủ tục, quy định có liên quan về Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật xuất khẩu
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	
	Cục KSTTHC; Hội đồng tư vấn CCTTHC
	Tháng 3/2012
	Tháng 8/2012

	5
	Thủ tục, quy định có liên quan về Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật xuất khẩu
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	
	Cục KSTTHC; Hội đồng tư vấn CCTTHC
	Tháng 3/2012
	Tháng 8/2012

	6
	Nhóm thủ tục, quy định có liên quan về vấn đề an toàn thực phẩm đối với ngành hàng thủy sản.
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	
	Cục KSTTHC; Hội đồng tư vấn CCTTHC
	Tháng 3/2012
	Tháng 8/2012

	XI
	Nhóm thủ tục hành chính, quy định có liên quan về kiểm dịch thực vật

	1
	Thủ tục, quy định có liên quan về Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu, quá cảnh, vận chuyển nội địa
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	
	Cục KSTTHC; Hội đồng tư vấn CCTTHC
	Tháng 3/2012
	Tháng 8/2012

	2
	Thủ tục, quy định có liên quan về Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật xuất khẩu
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	
	Cục KSTTHC; Hội đồng tư vấn CCTTHC
	Tháng 3/2012
	Tháng 8/2012

	3
	Thủ tục, quy định có liên quan về Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật tái xuất khẩu
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	
	Cục KSTTHC; Hội đồng tư vấn CCTTHC
	Tháng 3/2012
	Tháng 8/2012

	XII
	Nhóm thủ tục hành chính, quy định có liên quan về lĩnh vực bảo hiểm thất nghiệp và người có công

	1
	Thủ tục, quy định có liên quan về hưởng trợ cấp thất nghiệp
	Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
	TP. Hà Nội, Hải Phòng.
	Cục KSTTHC; Hội đồng tư vấn CCTTHC và cơ quan có liên quan
	Tháng 3/2012
	Tháng 8/2012

	2
	Thủ tục, quy định có liên quan về trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học (Dioxin)
	Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
	Đà Nẵng
	Cục KSTTHC; Hội đồng tư vấn CCTTHC và cơ quan có liên quan
	Tháng 3/2012
	Tháng 8/2012

	XIII
	Nhóm thủ tục hành chính, quy định có liên quan về lĩnh vực đào tạo

	1
	Thủ tục, quy định có liên quan về mở ngành đào tạo
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	
	Cục KSTTHC; Hội đồng tư vấn CCTTHC và cơ quan có liên quan
	Tháng 3/2012
	Tháng 8/2012

	2
	Thủ tục, quy định có liên quan về cho phép hoạt động đào tạo đại học
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	
	Cục KSTTHC; Hội đồng tư vấn CCTTHC và cơ quan có liên quan
	Tháng 3/2012
	Tháng 8/2012

	3
	Thủ tục, quy định có liên quan về phê duyệt nội dung chương trình sách giáo khoa
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	
	Cục KSTTHC; Hội đồng tư vấn CCTTHC và cơ quan có liên quan
	Tháng 3/2012
	Tháng 8/2012

	4
	Thủ tục, quy định có liên quan về cấp phép dạy thêm, học thêm
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Tp. Hải Phòng; TP. Cần Thơ.
	Cục KSTTHC; Hội đồng tư vấn CCTTHC và cơ quan có liên quan
	Tháng 3/2012
	Tháng 8/2012

	XIV
	Nhóm thủ tục hành chính, quy định có liên quan về lĩnh vực trang thiết bị, y tế, hành nghề y, dược, khám chữa bệnh

	1
	Nhóm thủ tục, quy định có liên quan về cấp phép sản xuất trang thiết bị y tế trong nước
	Bộ Y tế
	
	Cục KSTTHC; Hội đồng tư vấn CCTTHC và cơ quan có liên quan
	Tháng 3/2012
	Tháng 8/2012

	2
	Nhóm thủ tục, quy định có liên quan về cấp phép nhập khẩu trang thiết bị y tế
	Bộ Y tế
	
	Cục KSTTHC; Hội đồng tư vấn CCTTHC và cơ quan có liên quan
	Tháng 3/2012
	Tháng 8/2012

	3
	Thủ tục, quy định có liên quan về công nhận bằng cấp tương đương đối với người hành nghề y, dược, khám chữa bệnh
	Bộ Y tế
	
	Cục KSTTHC; Hội đồng tư vấn CCTTHC và cơ quan có liên quan
	Tháng 3/2012
	Tháng 8/2012

	XV
	Nhóm thủ tục hành chính, quy định có liên quan về quản lý hoạt động truyền hình trả tiền

	1
	Thủ tục, quy định có liên quan về Cấp giấy phép sản xuất kênh chương trình truyền hình trả tiền
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	
	Cục KSTTHC và cơ quan có liên quan
	Tháng 3/2012
	Tháng 8/2012

	2
	Thủ tục, quy định có liên quan về Đăng ký cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên truyền hình trả tiền
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	
	Cục KSTTHC và cơ quan có liên quan
	Tháng 3/2012
	Tháng 8/2012

	3
	Thủ tục, quy định có liên quan về Cấp phép biên tập kênh chương trình nước ngoài trên truyền hình trả tiền
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	
	Cục KSTTHC và cơ quan có liên quan
	Tháng 3/2012
	Tháng 8/2012

	4
	Thủ tục, quy định có liên quan về Đăng ký tên đơn vị cung cấp phim kèm theo danh mục, các chương trình phim trên dịch vụ truyền hình theo yêu cầu, danh mục của đơn vị cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	
	Cục KSTTHC và cơ quan có liên quan
	Tháng 3/2012
	Tháng 8/2012

	XVI
	Nhóm thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Tần số - Vô tuyến điện

	1
	Cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đài vô tuyến điện liên lạc với phương tiện nghề cá
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	
	Hội đồng tư vấn CCTTHC; Cục KSTTHC và các cơ quan có liên quan
	Tháng 3/2012
	Tháng 8/2012

	2
	Cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đài vô tuyến điện đặt trên phương tiện nghề cá
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	
	Hội đồng tư vấn CCTTHC; Cục KSTTHC và các cơ quan có liên quan
	Tháng 3/2012
	Tháng 8/2012

	3
	Cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đài tàu (không áp dụng đối với đài vệ tinh trái đất không thuộc hệ thống GMDSS)
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	
	Hội đồng tư vấn CCTTHC; Cục KSTTHC và các cơ quan có liên quan
	Tháng 3/2012
	Tháng 8/2012

	XVII
	Nhóm thủ tục hành chính, quy định có liên quan về lĩnh vực bản quyền tác giả

	1
	Thủ tục, quy định có liên quan về Cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	
	Hội đồng tư vấn CCTTHC; Cục KSTTHC và các cơ quan có liên quan
	Tháng 3/2012
	Tháng 8/2012

	2
	Thủ tục, quy định có liên quan về Cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	
	Hội đồng tư vấn CCTTHC; Cục KSTTHC và các cơ quan có liên quan
	Tháng 3/2012
	Tháng 8/2012

	3
	Thủ tục, quy định có liên quan về Cấp lại, đổi Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	
	Hội đồng tư vấn CCTTHC; Cục KSTTHC và các cơ quan có liên quan
	Tháng 3/2012
	Tháng 8/2012

	4
	Thủ tục, quy định có liên quan về Cấp lại, đổi Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	
	Hội đồng tư vấn CCTTHC; Cục KSTTHC và các cơ quan có liên quan
	Tháng 3/2012
	Tháng 8/2012

	XVIII
	Nhóm thủ tục hành chính, quy định có liên quan về lĩnh vực hợp tác đầu tư khoa học công nghệ

	1
	Thủ tục, quy định có liên quan về Thành lập tổ chức khoa học và công nghệ có vốn đầu tư nước ngoài
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	
	Hội đồng tư vấn CCTTHC; Cục KSTTHC và các cơ quan có liên quan
	Tháng 3/2012
	Tháng 8/2012

	2
	Thủ tục, quy định có liên quan về Thông báo hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	
	Hội đồng tư vấn CCTTHC; Cục KSTTHC và các cơ quan có liên quan
	Tháng 3/2012
	Tháng 8/2012

	3
	Thủ tục, quy định có liên quan về Thành lập tổ chức khoa học và công nghệ trong nước
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	
	Hội đồng tư vấn CCTTHC; Cục KSTTHC và các cơ quan có liên quan
	Tháng 3/2012
	Tháng 8/2012

	4
	Thủ tục, quy định có liên quan về Thẩm tra nội dung khoa học và công nghệ dự án đầu tư thuộc diện thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	
	Hội đồng tư vấn CCTTHC; Cục KSTTHC và các cơ quan có liên quan
	Tháng 3/2012
	Tháng 8/2012

	5
	Thủ tục, quy định có liên quan về Cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	
	Hội đồng tư vấn CCTTHC; Cục KSTTHC và các cơ quan có liên quan
	Tháng 3/2012
	Tháng 8/2012

	6
	Thủ tục, quy định có liên quan về Chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	
	Hội đồng tư vấn CCTTHC; Cục KSTTHC và các cơ quan có liên quan
	Tháng 3/2012
	Tháng 8/2012

	XIX
	Nhóm các thủ tục hành chính, quy định có liên quan trong lĩnh vực quốc tịch

	1
	Thủ tục, quy định có liên quan về Nhập quốc tịch Việt Nam
	Bộ Tư pháp
	Tp. Hồ Chí Minh, Long An
	- Bộ Công an, Bộ Ngoại giao

- Cục KSTTHC; Hội đồng tư vấn CCTTHC
	Tháng 3/2012
	Tháng 8/2012

	2
	Thủ tục, quy định có liên quan về Trở lại quốc tịch Việt Nam
	Bộ Tư pháp
	Tp. Hồ Chí Minh, Long An
	- Bộ Công an, Bộ Ngoại giao

- Cục KSTTHC; Hội đồng tư vấn CCTTHC
	Tháng 3/2012
	Tháng 8/2012

	3
	Thủ tục, quy định có liên quan về Thôi quốc tịch Việt Nam (đối với công dân Việt Nam cư trú ở trong nước và công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài)
	Bộ Tư pháp
	Tp. Hồ Chí Minh, Long An
	- Bộ Công an, Bộ Ngoại giao

- Cục KSTTHC; Hội đồng tư vấn CCTTHC
	Tháng 3/2012
	Tháng 8/2012

	4
	Thủ tục, quy định có liên quan về Tước quốc tịch Việt Nam
	Bộ Tư pháp
	Tp. Hồ Chí Minh, Long An
	- Bộ Công an, Bộ Ngoại giao

- Cục KSTTHC; Hội đồng tư vấn CCTTHC
	Tháng 3/2012
	Tháng 8/2012

	5
	Thủ tục, quy định có liên quan về Hủy bỏ quyết định cho phép nhập quốc tịch tại Việt Nam;
	Bộ Tư pháp
	Tp. Hồ Chí Minh, Long An
	- Bộ Công an, Bộ Ngoại giao

- Cục KSTTHC; Hội đồng tư vấn CCTTHC
	Tháng 3/2012
	Tháng 8/2012

	6
	Thủ tục, quy định có liên quan về Đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam
	Bộ Ngoại giao
	Tp. Hồ Chí Minh, Long An
	- Bộ Tư pháp

- Cục KSTTHC; Hội đồng tư vấn CCTTHC
	Tháng 3/2012
	Tháng 8/2012

	7
	Thủ tục, quy định có liên quan về Thông báo có quốc tịch nước ngoài
	Bộ Tư pháp
	Tp. Hồ Chí Minh, Long An
	- Bộ Ngoại giao

- Cục KSTTHC; Hội đồng tư vấn CCTTHC
	Tháng 3/2012
	Tháng 8/2012

	XX
	Nhóm thủ tục hành chính, quy định có liên quan đến quản lý cư trú

	1
	Nhóm thủ tục, quy định có liên quan về đăng ký, quản lý cư trú
	Bộ Công an
	Tp. Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ, Long An
	Hội đồng tư vấn CCTTHC; Cục KSTTHC và các cơ quan có liên quan
	Tháng 3/2012
	Tháng 8/2012

	2
	Nhóm thủ tục, quy định có liên quan đến mã số công dân.
	Bộ Công an
	Tp. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Long An
	- Các Bộ: Tư pháp, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Y tế, Thông tin và Truyền thông; Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các Bộ, ngành khác có liên quan.

- Cục KSTTHC; Hội đồng tư vấn CCTTHC
	Tháng 3/2012
	Tháng 8/2012

	XXI
	Nhóm các thủ tục hành chính, quy định có liên quan trong lĩnh vực chứng thực

	1
	Thủ tục, quy định có liên quan về Chứng thực bản sao từ bản chính
	Bộ Tư pháp
	Tp. Hải Phòng, Đà Nẵng
	Hội đồng tư vấn CCTTHC; Cục KSTTHC và các cơ quan có liên quan
	Tháng 3/2012
	Tháng 8/2012

	2
	Thủ tục, quy định có liên quan về Chứng thực chữ ký
	Bộ Tư pháp
	Tp. Hải Phòng, Đà Nẵng
	Hội đồng tư vấn CCTTHC; Cục KSTTHC và các cơ quan có liên quan
	Tháng 3/2012
	Tháng 8/2012

	3
	Thủ tục, quy định có liên quan về Chứng thực hợp đồng, giao dịch
	Bộ Tư pháp
	Tp. Hải Phòng, Đà Nẵng
	Hội đồng tư vấn CCTTHC; Cục KSTTHC và các cơ quan có liên quan
	Tháng 3/2012
	Tháng 8/2012

	XXII
	Nhóm thủ tục hành chính, quy định có liên quan đến quản lý, sử dụng cán bộ, công chức

	1
	Nhóm thủ tục, quy định có liên quan về tuyển dụng cán bộ, công chức
	Bộ Nội vụ
	Tp. Hải Phòng, Cần Thơ, Đà Nẵng
	Cục KSTTHC; Hội đồng tư vấn CCTTHC
	Tháng 3/2012
	Tháng 8/2012

	2
	Nhóm thủ tục, quy định có liên quan về nâng ngạch cán bộ, công chức
	Bộ Nội vụ
	Tp. Hải Phòng, Cần Thơ, Đà Nẵng
	Cục KSTTHC; Hội đồng tư vấn CCTTHC
	Tháng 3/2012
	Tháng 8/2012

	3
	Nhóm thủ tục, quy định có liên quan về điều động, bổ nhiệm cán bộ, công chức
	Bộ Nội vụ
	Tp. Hải Phòng, Cần Thơ, Đà Nẵng
	Cục KSTTHC; Hội đồng tư vấn CCTTHC
	Tháng 3/2012
	Tháng 8/2012

	XXIII
	Nhóm thủ tục hành chính, quy định có liên quan về quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh, trật tự đề làm ngành nghề kinh doanh có điều kiện

	1
	Thủ tục, quy định thuộc lĩnh vực quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
	Bộ Công an
	Tp. Hồ Chí Minh, Tp. Hà Nội
	Hội đồng tư vấn CCTTHC; Cục KSTTHC và các cơ quan có liên quan
	Tháng 3/2012
	Tháng 8/2012

	2
	Thủ tục, quy định có liên quan về Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện
	Bộ Công an
	Tp. Hồ Chí Minh, Tp. Hà Nội
	Hội đồng tư vấn CCTTHC; Cục KSTTHC và các cơ quan có liên quan
	Tháng 3/2012
	Tháng 8/2012

	3
	Thủ tục, quy định có liên quan về Cấp giấy chứng nhận an ninh trật tự, kinh doanh dịch vụ bảo vệ
	Bộ Công an
	Tp. Hồ Chí Minh, Tp. Hà Nội
	Hội đồng tư vấn CCTTHC; Cục KSTTHC và các cơ quan có liên quan
	Tháng 3/2012
	Tháng 8/2012

	XXIV
	Nhóm thủ tục hành chính, quy định có liên quan đến nhiệm vụ chi của ngân sách nhà nước

	1
	Nhóm thủ tục hành chính, quy định có liên quan đến chi đầu tư phát triển, cụ thể:
	Bộ Tài chính
	
	Cục KSTTHC; Hội đồng tư vấn CCTTHC
	Tháng 3/2012
	Tháng 8/2012

	
	Đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội
	
	Tp. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Long An
	
	
	

	
	Đầu tư và hỗ trợ cho các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của Nhà nước
	
	Tp. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Long An
	
	
	

	2
	Nhóm thủ tục hành chính, quy định có liên quan đến chi thường xuyên các hoạt động sự nghiệp:
	Bộ Tài chính
	Tp. Hà Nội, Tp. Hải Phòng, Cần Thơ, Đà Nẵng
	Cục KSTTHC; Hội đồng tư vấn CCTTHC
	Tháng 3/2012
	Tháng 8/2012

	
	(1) Giáo dục và đào tạo
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	
	Bộ Tài chính
	
	

	
	(2) Y tế
	Bộ Y tế
	
	Bộ Tài chính
	
	

	
	(3) Khoa học và công nghệ
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	
	Bộ Tài chính
	
	


